PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

   TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC LỚP 4 - CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2020 — 2021
Ngày kiểm tra: …../….2021
	Mạch kiến thức, kĩ năng


	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của không khí, nước trong đời sống.
	Số câu
	4
	
	2
	
	
	
	
	
	   6
   
	

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	    4
	

	
	Câu số


	1,2,3,4

	
	5,6
	
	
	
	
	
	1,2,3,4,5,6
	

	2. Vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	  2
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số


	
	
	8
	
	  9
	
	
	
	   8,9
	

	3. Kĩ năng phán đoán, giải thích qua một số bài tập về nước, không khí, ánh sáng, nhiệt.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	2
	
	1
	1
	3

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	2
	
	1
	1
	3

	
	Câu số


	
	
	7
	
	
	10,11
	
	12
	7
	10,11,12

	Tổng
	Số câu
	4
	
	4
	
	1
	2
	
	1
	9
	3

	
	Số điểm
	2
	
	4
	
	  1
	2
	
	1
	7
	     3


Duyệt của chuyên môn        




                 Khối trưởng 

   Võ Thị Minh Tâm 
              Lý Thị Xuân Trang
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

   TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI HỌC KÌ II - KHỐI 4
Năm học:  2020 - 2021
Ngày kiểm tra:       /5/2021
Khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 5)
Câu 1: ( M1- 0,5điểm) Nhóm thức ăn nào sau đây có chứa nhiều chất béo?
           A. Rau xanh, các loại quả.

           B. Rau xanh, bơ.

           C. Rau xanh, thịt bò.

           D. Dừa, dầu ăn, mỡ.

Câu 2: ( M1- 0,5 điểm) Vai trò của chất bột đường đối với cơ thể?

           A. Xây dựng và đổi mới cơ thể.

           B. Cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể.

            C. Không tham gia trực tiếp vào xây dựng cơ thể.

           D. Giúp cơ thể phòng chống bệnh.

Câu 3: ( M1- 0,5 điểm) Nước giúp gì cho cơ thể con người?  
     
A. Hấp thụ được thức ăn cho cơ thể.      
B. Hòa tan được thức ăn cho cơ thể.   
      
C. Thải các chất thừa, chất độc hại ra khỏi cơ thể.       
      
D. Hấp thụ, hòa tan thức ăn, thải các chất thừa, độc hại ra khỏi cơ thể.   
Câu 4: ( M1- 0,5 điểm)  Thành phần nào trong không khí là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người?
  
A. Ô-xi
 
B. Ni-tơ

 
C. Các -bô-níc

D. Một số chất khí khác
Câu 5: ( M2 - 1 điểm) Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua?
          A. Kính
 
B. Túi ni lông trắng


 
C. Miếng gỗ


D. Nước
Câu 6: ( M2 - 1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
            ( Nước là một trong những thành phần chính cấu tạo nên cơ thể thực vật.


( Nước có thể thay thế các chất khoáng mà thực vật cần.


( Nhờ nước mà rễ cây hấp thụ các chất khoáng hòa tan trong đất.


( Nhờ nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.
Câu 7: (M2 - 1 điểm) Nối ý ở cột A với nhiệt độ ở cột B sao cho phù hợp:


  Câu 8: ( M2 - 1 điểm) Em hãy hoàn thành sơ đồ trao đổi thức ăn của thực vật dưới đây:
[image: image1.jpg]Du6i 4nh sng mat troi
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Câu 9: ( M3 - 1 điểm) Điền những từ còn thiếu vào chỗ chấm:
   Các loài cây ………………….. thì có nhu cầu nước khác nhau. Có cây ưa …………., có cây chịu được…………….  Cùng một cây, trong từng giai đoạn………… lại có nhu cầu về nước khác nhau. 
Câu 10: ( M3 - 1điểm)  Em bị ốm,  bố đưa em đến bệnh viện khám. Sau khi khám xong,  bác sĩ xác định em bị sốt. Theo em, bác sĩ dựa vào đâu xác định em bị sốt?
Câu 11: ( M3 - 1điểm) Trong chăn nuôi, người ta đã làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều và đẻ trứng nhiều?
Câu 12: ( M4 - 1điểm)  Bằng những kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao không nên để nhiều hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ?
                                                                 Buôn Hồ, ngày 20 tháng 4 năm 2021
                          Duyệt của CM                                     Duyệt khối
                              Người ra đề

Võ Thị Minh Tâm                               Lý Thị Xuân Trang 
              Phạm Thị Thảo
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

   TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC CUỐI KÌ II - LỚP 4
 Năm học:  2020 - 2021
Câu 1 (0,5điểm): D              
Câu 2 (0,5điểm): B                     
Câu 3 (0,5điểm): D  
Câu 4 (0,5điểm): A              
Câu 5 (1 điểm):  C     
Câu 6 (1 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
                   

              Nước là một trong những thành phần chính cấu tạo nên cơ thể thực vật.
              

              Nước có thể thay thế các chất khoáng mà thực vật cần.


              Nhờ nước mà rễ cây hấp thụ các chất khoáng hòa tan trong đất.
       
              Nhờ nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.
 Câu 7 (1 điểm): Mỗi câu nối đúng được 0,25 điểm.





Câu 8 (1 điểm): 
- Hấp thụ: Khí các-bô-níc, nước, các chất khoáng
- Thải ra: khí ô-xi, hơi nước, các chất khoáng khác
Câu 9 ( 1 điểm)  Mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm.
Thứ tự điền : khác nhau, ẩm, khô hạn, phát triển.
Câu 10 (1 điểm): Để xác định được em bị sốt hay không bác sĩ phải đo nhiệt độ cơ thể em. Trong trường hợp nhiệt độ bằng 370C thì bình thường, còn nhiệt độ trên 370C thì cơ thể đang bị sốt. Như vậy nhiệt độ cơ thể của em lúc này đang trên 370C.
Câu 11 (1 điểm): Trong chăn nuôi người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ trứng nhiều.                                                                                              
Câu 12 (1 điểm): Tùy vào đáp án giáo viên linh động chấm. Vì dụ ( để tham khảo 1 trong 2 đáp án sau)
 - Vì ban đêm hoa hoặc cây xanh ngừng quang hợp nhưng vẫn diễn ra quá trình hô hấp, cây xanh sẽ hấp thu khí ô xi trong không khí để phân giải chất hữu cơ sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống của cây mà con người khi ngủ cũng rất cần ô- xi dẫn đến thiếu Ô- xi trong phòng ngủ. Chính vì vậy đặt cây xanh hoặc hoa trong phòng ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Vì trong quá trình hô hấp cây lấy rất nhiều khí ô-xi của không khí trong phòng ngủ đồng thời thải ra các khí các-bô- níc ảnh hưởng đến sự hô hấp của con người chính vì vậy đặt cây xanh hoặc hoa trong phòng ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe.

                                                                  Buôn Hồ, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Duyệt của CM                                 Duyệt khối
                              Người ra đề

Võ Thị Minh Tâm                               Lý Thị Xuân Trang 
              Phạm Thị Thảo
Trường tiểu học Quang Trung                          Thứ  ….  ngày….. tháng …. năm 2021

Họ và tên:……………………………….

Lớp: 4A… 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC

	Điểm

	                           Lời nhận xét của giáo viên 

.................................................................................................
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….                 


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 5 ) và làm các bài tập

 ( Từ câu 6 đến câu 12):

Câu 1: Nhóm thức ăn nào sau đây có chứa nhiều chất béo?

           A. Rau xanh, các loại quả.

           B. Rau xanh, bơ.

           C. Rau xanh, thịt bò.

           D. Dừa, dầu ăn, mỡ.

Câu 2: Vai trò của chất bột đường đối với cơ thể?

          A. Xây dựng và đổi mới cơ thể.

          B. Cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể.

          C. Không tham gia trực tiếp vào xây dựng cơ thể.

          D. Giúp cơ thể phòng chống bệnh.

Câu 3: Nước giúp gì cho cơ thể con người?  

     
A. Hấp thụ được thức ăn cho cơ thể.      

B. Hòa tan được thức ăn cho cơ thể    

      
C. Thải các chất thừa, chất độc hại ra khỏi cơ thể.       

      
D. Hấp thụ, hòa tan thức ăn, thải các chất thừa, độc hại ra khỏi cơ thể.   

Câu 4: Thành phần nào trong không khí là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người?

  
A. Ô-xi
 
B. Ni-tơ


 
C. Các-bô- níc

D. Một số chất khí khác
Câu 5: Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua?
          A. Kính
 
B. Túi ni lông trắng


 
C. Miếng gỗ


D. Nước
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
                     Nước là một trong những thành phần chính cấu tạo nên cơ thể thực vật.



        Nước có thể thay thế các chất khoáng mà thực vật cần.



        Nhờ nước mà rễ cây hấp thụ các chất khoáng hòa tan trong đất.



        Nhờ nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.

Câu 7:  Nối ý ở cột A với nhiệt độ ở cột B sao cho phù hợp:



  Câu 8: Em hãy hoàn thành sơ đồ trao đổi thức ăn của thực vật dưới đây: 
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Câu 9: Điền những từ còn thiếu vào chỗ chấm:
   Các loài cây ………………….. thì có nhu cầu nước khác nhau. Có cây ưa …………., có cây chịu được…………….... Cùng một cây, trong từng giai đoạn…………... lại có nhu cầu về nước khác nhau. 
Câu 10:  Em bị ốm, bố đưa em đến bệnh viện khám. Sau khi khám xong, bác sĩ xác định em bị sốt. Theo em, bác sĩ dựa vào đâu xác định em bị sốt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Câu 11:  Trong chăn nuôi, người ta đã làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều và đẻ trứng nhiều?

…………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12:  Bằng những kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao không nên để nhiều hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 MÔN KHOA HỌC LỚP 4

Câu 1: Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua? (Quyển vở, miếng gỗ)
Câu 2 : Nhóm thức ăn nào sau đây có chứa nhiều chất béo? (Dừa, dầu ăn, mỡ)
Câu 3:  Vai trò của chất bột đường đối với cơ thể? (Cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể.)
Câu 4: Nước giúp gì cho cơ thể con người? (Hấp thụ, hòa tan thức ăn, thải các chất thừa, độc hại ra khỏi cơ thể.)     

Câu 5: Thành phần nào trong không khí là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người? ( Ô- xi)
Câu 6: Xác định nhiệt độ của người bị ốm, nước đá tan, người khỏe mạnh, nước đang sôi. (HS tự xác định.)
Câu 7: Nước có vai trò như thế nào đối với đời sống của thực vật?

(Nước là một trong những thành phần chính cấu tạo nên cơ thể thực vật. Nhờ nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.)
Câu 8: Nhu cầu nước của thực vật.(HS học thuộc bài 58,59,60)
Câu 9: Hãy vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật? ( HS tự vẽ sơ đồ và học thuộc)
Câu 10:  Nhiệt độ của một người bình thường bằng bao nhiêu 0C? Để xác định nhiệt độ của con người cao hay thấp người ta phải làm thế nào? Nếu nhiệt độ cơ thể con người trên 370C thì người có có dấu hiệu gì? Nhiệt độ nước sôi bằng bao nhiêu 0C? Nhiệt độ nước đá đang tan bằng bao nhiêu 0C?  ( HS tự tìm hiểu)
Câu 11: Trong chăn nuôi người ta đã làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều và đẻ trứng nhiều?

(Trong chăn nuôi người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ trứng nhiều.)                                                                                          
Câu 12: Bằng những kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao không nên để nhiều hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ?

( Vì ban đêm hoa hoặc cây xanh ngừng quang hợp nhưng vẫn diễn ra quá trình hô hấp, cây xanh sẽ hấp thu khí ô xi trong không khí để phân giải chất hữu cơ sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống của cây mà con người khi ngủ cũng rất cần ô- xi dẫn đến thiếu Ô- xi trong phòng ngủ. Chính vì vậy đặt cây xanh hoặc hoa trong phòng ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Vì trong quá trình hô hấp cây lấy rất nhiều khí ô- xi của không khí trong phòng ngủ đồng thời thải ra các khí các- bo- níc  ảnh hưởng đến sự hô hấp của con người chính vì vậy đặt cây xanh hoặc hoa trong phòng ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe.)
Câu 13: Khi nào vật phát ra âm thanh? ( Khi va đập với vật khác.)
Câu 14: Âm thanh có thể lan truyền qua những chất gì? ( Khí, lỏng, rắn.)
Câu 15: Chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ đâu? (Chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật.)
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